
Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình
 - TĐVH, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

1
A Trường

08/8/2005

Làm nông

 Thôn Kon Pring, xã Ngọk Tụ, tỉnh 

Quảng Ngãi

Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Bác, 1973, làm nông

Y Lệ, 1973, làm nông
Dị tật

2
Trần Minh Huy

25/01/2003

Làm nông

 Thôn Kon Pring, xã Ngọk Tụ, tỉnh 

Quảng Ngãi

Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Kon Pring- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Kinh, Không

6/12

 Đoàn

Nguyễn Thị Cẩm Hằng, 1965,

 làm nông
Tật Chân

3
A Mã

21/01/2006

Làm nông

Thôn Đăk Chờ, xã Ngọk Tụ, tỉnh 

Quảng Ngãi

Đăk Chờ- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Chờ- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Miêh, 1970. làm nông

Y Pung, 1972, làm nông
Dị tật

4
A Nguyễn Huy

12/10/2006

Làm nông

Thôn Đăk No, xã Ngọk Tụ, tỉnh 

Quảng Ngãi

Đăk No- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk No- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Dim, 1960, làm nông

Y teo, 1965, làm nông

dị tật mất đốt

 ngón

5
Hoàng Phi Hùng

27/4/2007

Làm nông

Thôn Đăk No, xã Ngọk Tụ, tỉnh 

Quảng Ngãi

Đăk No- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk No- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Nùng, Không

12/12

 Đoàn

Hoàng Văn Tuấn, 1984, làm nông

Lê Thị Ngân, 1987, làm nông

Nhiễm chất độc 

da cam

6
Trần Văn Sử

22/5/2006

Làm nông

Thôn Đăk No, xã Ngọk Tụ, tỉnh 

Quảng Ngãi

Đăk No- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk No- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Nùng, Không

6/12

 Đoàn

Trần Văn Kính, 1974, làm nông

Nông Thị Phương, 1974, làm nông

Nhiễm chất độc 

da cam

7
Lê Văn Khiêm

18/10/2002

Làm nông

Thôn Đăk No, xã Ngọk Tụ, tỉnh 

Quảng Ngãi

Đăk No- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk No- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Nùng, Không

6/12

 Đoàn

Lê Văn Phiền, 1984, làm nông

Phụng Thị Tiến, 1984, làm nông

Nhiễm chất độc 

da cam

8
A Lộc

29/6/2002

Làm nông

Thôn Đăk Tông, xã Ngọk Tụ, tỉnh 

Quảng Ngãi

Đăk Tông- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Tông- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Xơ Đăng, Công giáo

7/12

 Đoàn

A H Lép, 1979, làm nông

Y Thuyết, 1981, làm nông
Mắt lé

9
A Lý

10/02/2005

Làm nông

Thôn Đăk Tông, xã Ngọk Tụ, tỉnh 

Quảng Ngãi

Đăk Tông- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Tông- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Xơ Đăng, Công giáo

8/12

 Đoàn

A H Lép, 1979, làm nông

Y Thuyết, 1981, làm nông
Mắt lé

10
A Phoc

01/03/2005

Làm nông

Thôn Đăk Manh II, xã Ngọk Tụ, tỉnh 

Quảng Ngãi

Đăk Manh II- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Manh II- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Pheng, Làm nông

Y Cậy, làm nông

Đứt 3 ngón tay 

phải

Lý do 

miễn gọi nhập 

ngũ

Số TT

Phụ lục I

(Kèm theo Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình
 - TĐVH, 

CMKT

 - Họ và tên cha, năm sinh,

 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ

 - Họ và tên mẹ, năm sinh, 

nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn
 - Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Lý do 

miễn gọi nhập 

ngũ

Số TT

11
A Lam Chi

2004

Làm nông

Thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ, tỉnh 

Quảng Ngãi

Đăk Dé- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Dé- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Chil (chết) 

Y Ngút, làm nông

Dị tật 

(chân thọt)

12
A Công

05/10/2006

Làm nông

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ, tỉnh 

Quảng Ngãi

Đăk Pung- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Pung- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn
A Linh, làm nông

Điếc bẩm

 sinh

13
A Phát

11/01/2007

Làm nông

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ, tỉnh 

Quảng Ngãi

Đăk Pung- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Pung- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Hoa, 1976, làm nông

Y Ní, 1980, làm nông
Mắt lé

14
A Cu

15/09/2006

Làm nông

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ, tỉnh 

Quảng Ngãi

Đăk Pung- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Pung- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Xơ Đăng, Công giáo

8/12

 Đoàn

A Diệp, 1974, làm nông

Y Thiêu, 1974, làm nông
Mắt lé

15
A Giặt

22/08/2001

Làm nông

Thôn Đăk Pung, xã Ngọk Tụ, tỉnh 

Quảng Ngãi

Đăk Pung- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Pung- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Dương, 1980, làm nông

Y Thưa, 1984, làm nông
Bệnh động kinh

16
A Chung 

24/12/2004

Làm nông

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ, tỉnh 

Quảng Ngãi

Đăk Kon- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Kon- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Xơ Đăng, Công giáo

9/12

 Đoàn

A Chơi, 1985, làm nông

Y Nhăng, 1984, làm nông

Bệnh tim bẩm 

sinh

17
A Tú

02/04/2005

Làm nông

Thôn Đăk Kon, xã Ngọk Tụ, tỉnh 

Quảng Ngãi

Đăk Kon- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Đăk Kon- Ngọk Tụ- Quảng Ngãi

Bần nông

Bần nông

Xơ Đăng, Công giáo

5/12

 Đoàn

A Tâm (chết)

Y Hã, 1967, làm nông
Bệnh thần kinh
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